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I. Phần trắc nghiệm I:  Em hãy chọn ý đúng nhất 
Câu 1. Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là
A. sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
C. sông Nin và sông Ti-gơ-rơ.
D. sông Ấn và sông Hằng..

Câu 2. Ai được coi là ông tổ của đạo Nho ?
A. Lão Tử.             B. Khổng Tử.
C. Ngũ Tử Tư.       D. Lưu Bang.

Câu 3. Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?
A. Trên lưu vực các dòng sông lớn.    B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.
C. Trên các đồng bằng.                        D. Trên các cao nguyên

Câu 4: Người tinh khôn có đời sống như thế nào?
A. Sống theo bầy, hái lượm, săn bắt.         B. Sống theo bầy, săn bắn.

C. Sống thành thị tộc..                               D. Sống riêng lẻ, hái lượm, săn bắt.

Câu 5: Kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại là
A. Buôn bán nô lệ.

B. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.

C. Thủ công nghiệp và buôn bán bằng đường biển.

D. Nông nghiệp trồng lúa nước..

Câu 6: Đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại là gì?
A. Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành..

B. Đứng đầu nhà nước là quý tộc, quan lại.

C. Đứng đầu nhà nước là nông dân công xã, họ nuôi sống toàn xã hội.

D. Nhà nước mà có quan hệ xã hội là sự bóc lột dã man, tàn bạo giữa chủ nô và nô lệ.

Câu 7: Nhà nước nào đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc?
A. Nhà Sở                     B.. Nhà Tần

C. Nhà Hạ                     D. Thương- Chu

Câu 8: Nhà nước đế chế La Mã cổ đại gồm những tầng lớp nào?
A. Vua - Tăng lữ - Qúy tộc.

B. Viện nguyên lão - Hoàng Đế - Đại hội nhân dân

C. Quý tộc - Quan Lại - Địa chủ - Nông dân.

D. Hoàng Đế- Viện nguyên lão- Đại hội nhân dân..

Câu 9: Nền kinh tế chính của các quốc gia sơ kì ở ĐNÁ là gì
A. Thương mại biển

B. Nông nghiệp là chủ yếu với cây lúa nước và một số cây gia vị, hương liệu.

C. Nghề thủ công.

D. Cả A và B.

                                              II. TỰ LUẬN (đ)
Câu 1 ( 2,0 điểm) : Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào ?
- Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất lãnh thổ, tự xưng hoàng đế, lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc.

- Nhà Tần tiến hành thống nhất mọi mặt chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung trên cả nước, nhằm đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Trung Quốc về sau. 
- Xã hội phong kiến thời Tần gồm hai giai cấp: địa chủ và nông dân lĩnh canh; địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng địa tô. 

Câu 2 (2,0 điểm): Trình bày hoạt động kinh tế của các vương quốc phong kiến ĐNÁ từ TK VII đến TK X?

- Các vương quốc nằm ở vùng lục địa (như Chăm-pa, Chân Lạp), lưu vực sông I-ra-oa-đi… lấy nông nghiệp làm ngành kinh tế chính.

- Một số quốc gia chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại biển, như một số quốc gia thuộc In-đô-nê-xi-a ngày nay.

- Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực. ĐNÁ đã trở thành điểm kết nối kinh tế, văn hóa giữa các châu lục.

Câu 3. (2,0 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại ?
- - Giống nhau: Bán đảo nằm sát Địa Trung Hải, có nhiều vũng, vịnh kín
 Gió, thuận lợi cho việc phát triển các hải cảng để buôn bán; Lòng đất nhiều khoáng sản, nghề luyện kim phát triển
- - Khác nhau: + Hy Lạp : Địa hình: bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai không màu mỡ, thuận lợi cho trồng nho, ô liu.

+ Thời kì đế chế, lãnh thổ La Mã mở rộng ra cả ba châu lục, có nhiều đồng bằng và đồng cỏ rộng lớn nên trồng trọt và chăn nuôi có điều kiện phát triển.
Câu 4 : Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ đã ra đời như thế nào ? Vì sao bên các dòng sông lớn lại là địa bàn chủ yếu của người Việt ? -Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước đẩu tiên ở Việt Nam ra đời - Nhà nước Văn Lang;
· Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang gắn liền với lưu vực các dòng sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.
· Tổ chức Nhà nước Văn Lang : Ở Trung ương, đứng đầu là Hùng Vương, giúp việc cho Hùng Vương là lạc hầu; Ở địa phương, lạc tướng đứng đấu các bộ (có 15 bộ); bồ chính đứng đầu chiềng, chạ.
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